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001 An Bì Thị Nữ 10/01/1995 Tổ Dân Phố Số 3, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195021244 

002 An Nguyễn Thành Nam 22/01/2004 Tân Độ, X. Hồng Minh, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043419 

003 An Nguyễn Thị Thúy Nữ 11/01/2002 Thôn Tịp, X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302005485 

004 Anh Bùi Lan Nữ 21/10/2003 Thôn My Du, X. Hoằng Kim, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303015160 

005 Anh Bùi Thị Lan Nữ 04/05/2004 Thôn Trê, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038303 

006 Anh Bùi Thị Ngọc Nữ 18/05/2005 Khu 13, X. Hoàng Cương, H. Thanh Ba, 

T. Phú Thọ 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305009894 

007 Anh Đinh Thế Nam 14/01/1994 Tổ 18, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094012707 

008 Anh Đỗ Thị Nữ 07/01/1994 Cụm 2, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X B1 011195014918 18/04/2019 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 001194048724 

009 Anh Hoàng Minh Tuấn Nam 23/07/2001 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201013001 

010 Anh Lê Cao Nhật Nam 05/03/2005 Số 07 Bt2 Kđtm Văn Phú, P. Phú La, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008150 

011 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 26/10/1996 145 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196009672 

012 Anh Nguyễn Tuấn Nam 09/02/2005 Phố 9, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, 

T. Ninh Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205001860 
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013 Anh Nguyễn Việt Nam 01/02/2004 Điện Biên, X. Chuyên Ngoại, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000743 

014 Anh Phạm Quang Nam 25/06/2004 Xóm 8, Thôn Yến Vỹ, X. Hương Sơn, 

H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204036469 

015 Anh Phạm Việt Nam 06/08/2004 Xóm Giáp Nội, X. Hải Bắc, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010619 

016 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 10/07/2001 Tổ 6 Bí Trung 2, P. Phương Đông, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022301002900 

017 Ánh Vũ Thị Ngọc Nữ 22/02/2005 Thôn An Hạ, X. An Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305000180 

018 Bình Đặng Thái Nữ 01/12/2003 Tdp Chi Quan, TT. Liên Quan, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303038419 

019 Bình Nguyễn Trọng Nam 11/11/2004 Xóm 19, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204004646 

020 Bình Nguyễn Văn Nam 28/10/2004 Thôn Tân Tiến, X. Chi Lăng, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004723 

021 Cúc Trần Thị Nữ 12/08/2002 Đội 8, Thôn Dung, X. Hưng Đạo, H. 

Tiên Lữ, T. Hưng Yên 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302006285 

022 Đăng Hoàng Văn Nam 11/01/1999 Khu 5, TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 

T. Phú Thọ 
X B2 250225014081 26/05/2022 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 025099009181 

023 Danh Quách Công Nam 16/08/2001 Thôn Khoang, X. Hưng Thi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201007634 

024 Đạt Đỗ Thành Nam 26/03/2004 Thôn 3, X. Hòa Cuông, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204000196 

025 Đình Nguyễn Dược Nữ 15/03/2005 Tổ Dân Phố Số 10, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305000010 

026 Định Nguyễn Bình Nam 25/09/1993 Tổ Dân Phố Số 5, TT. Tân Uyên, H. 

Tân Uyên, T. Lai Châu 
X C 120168004536 26/11/2016 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 012093001041 

027 Dịu Nguyễn Thị Nữ 05/09/2002 Xóm 6, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302012156 
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028 Đức Đặng Minh Nam 08/02/2005 Tt Xnlh Bê Tông, Đông Ngạc 8, P. 

Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000106 

029 Đức Đinh Quang Nam 24/09/2002 Xóm 9, X. Phúc Thắng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202000867 

030 Đức Lê Minh Nam 08/06/2005 P406 Nhà Attcty Xây Lắp Điện 1, P. 

Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205001100 

031 Đức Nguyễn Minh Nam 17/06/2005 Tdp Số 7, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002819 

032 Đức Trần Minh Nam 03/11/2004 P1201 B3b N/T/Yên Tổ 49, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010232008044 11/01/2023 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 001204025365 

033 Dung Dương Thị Kim Nữ 02/06/2003 Thôn Đồng Cò, X. Ngọc Vân, H. Tân 

Yên, T. Bắc Giang 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303004892 

034 Dung Nguyễn Thùy Nữ 16/01/2003 Khu 5, TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 

T. Phú Thọ 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303004371 

035 Dũng Ngô Công Nam 22/11/2004 Én Giang, X. Quảng Hợp, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204024332 

036 Dũng Sùng A Nam 03/09/2004 Bản Mạy Hốc, X. Phìn Hồ, H. Nậm Pồ, 

T. Điện Biên 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204000328 

037 Dương Đỗ Nguyễn Tùng Nam 10/10/2004 Xóm 4 Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025692 

038 Dương Nguyễn Tuấn Nam 07/11/2000 Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200035618 

039 Duy Trần Thái Nam 14/02/2005 Tdp Số 21, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205000153 

040 Giang Trương Hậu Nam 03/01/2002 Thôn Tân Phú, X. Thiện Kế, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008202002535 

041 Giáp Phan Văn Nam 10/01/1994 Thôn Đông Dũng, X. An Dũng, H. Đức 

Thọ, T. Hà Tĩnh 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042094007769 

042 Hà Diêm Thu Nữ 04/06/2003 Yên Viên, X. Vân Hà, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303006542 
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043 Hà Long Thanh Nữ 21/01/2003 Thôn Nghĩa Dũng, X. Lang Thíp, H. 

Văn Yên, T. Yên Bái 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303006746 

044 Hải Phạm Trung Nam 21/09/1980 Tdp Quyết Tâm, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031080004365 

045 Hải Phạm Văn Nam 07/07/1999 Đội 4, Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099003951 

046 Hằng Lý Thị Thu Nữ 08/10/2000 Nội, P. Tân Dân, TP. Chí Linh, T. Hải 

Dương 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300007953 

047 Hằng Phạm Thị Nữ 18/07/1991 Xâm Dương 2, X. Ninh Sở, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191033553 

048 Hào Nguyễn Hữu Nam 18/05/2005 Bờ Hồ, Thôn 2, X. Tân Hòa, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025437 

049 Hiền Trần Thị Nữ 21/12/2003 Xóm 03, X. Hùng Tiến, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303002480 

050 Hiệp Hoàng Văn Nam 30/10/2004 Thôn Trung Thành, X. Hùng Sơn, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204002008 

051 Hiếu Nguyễn Minh Nam 19/09/2004 Tdp Nghĩa Dũng, TT. Phong Sơn, H. 

Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204033104 

052 Hoa Lã Thị Nữ 17/09/1990 Thôn Đội 3, X. Hưng Công, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035190003206 

053 Hoa Phạm Đặng Nhật Nữ 12/01/2005 Quyết Tâm, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305005301 

054 Hòa Trần Thị Nữ 26/08/2002 Thôn Vân Đình, TT. Vân Đình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019448 

055 Hoàn Hoàng Văn Nam 07/09/2002 Tiến Bộ, X. An Thắng, H. Pác Nặm, T. 

Bắc Kạn 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006202002544 

056 Hoàng Nguyễn Văn Nam 14/04/1998 Thôn Thành Đông, X. Thành Lộc, H. 

Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K33202

3 
A1 SH lại TH 038098016775 

057 Học Vũ Văn Nam 13/03/2001 Xóm Quang Bắc, X. Hải Quang, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201009399 

058 Huấn Trần Ngọc Nam 25/11/2003 Thôn 1, X. Hòa Cuông, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203000266 
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059 Huế Bùi Thị Kim Nữ 01/12/2003 Thôn Cư An, X. Tam Đồng, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303048036 

060 Hùng Trần Tuấn Nam 08/10/2002 Xóm 10, X. Hải Hà, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202011930 

061 Hùng Trần Văn Nam 31/12/2004 Khu 7 Thụy Lôi, X. Thụy Lâm, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013135 

062 Hùng Trần Văn Nam 03/12/2002 Thôn 6, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005778 

063 Hưng Nguyễn Mạnh Nam 18/05/2005 Bãi Thụy, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037764 

064 Hưng Nguyễn Tiến Nam 18/05/2005 Xóm 1, Yên Thái, X. Tiền Yên, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017312 

065 Hưng Nguyễn Văn Nam 30/05/2004 Thôn Thạch Thất, X. Sơn Nam, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204007354 

066 Hương Lê Thị Thu Nữ 07/12/2002 Tdp Ninh Tảo, TT. Tân Thanh, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003369 

067 Hương Nguyễn Thị Thu Nữ 07/09/2004 Xóm Chiển 2, X. Nhã Lộng, H. Phú 

Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019304009973 

068 Huy Nguyễn Đắc Nam 11/04/2005 Thôn 5, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007818 

069 Huy Phạm Văn Nam 26/05/2004 Ngọ Phúc, X. Châu Minh, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204010940 

070 Huyền Đỗ Thị Nữ 22/05/2005 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305007816 

071 Huyền Nguyễn Ngọc Nữ 19/04/2000 3 Ngách 165/36, P. Khương Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300001918 

072 Huyền Vũ Thị Nữ 01/11/2004 Đa Đinh, X. An Bình, H. Nam Sách, T. 

Hải Dương 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006844 

073 Khang Đặng Ngọc Nam 19/02/2005 Tdp Trù 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002176 

074 Khang Phùng Mạnh Nam 02/07/2003 Thôn Nội, X. Nội Hoàng, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203000455 
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075 Khánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/12/2001 Tư Sản, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301036325 

076 Khánh Phạm Duy Nam 28/10/2003 Thôn Hồng Phong, X. Nam Thanh, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014770 

077 Khánh Trịnh Trọng Nam 16/10/2002 Khu 4, TT. Cao Phong, H. Cao Phong, 

T. Hòa Bình 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202000352 

078 Khôi Đào Ngọc Nam 13/10/2004 Xóm 3, X. Hải Anh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003029 

079 Kiên Phạm Trung Nam 25/12/2003 Thôn Quan Văn, X. Văn Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004096 

080 Kiệt Trương Tuấn Nam 21/04/2005 Mỹ Hòa, P. Hòa Hiệp Bắc, TX. Đông 

Hòa, T. Phú Yên 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 054205004723 

081 Lan Nguyễn Thùy Nữ 29/11/2003 Cụm 2, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303000036 

082 Liêm Nguyễn Thị Nữ 07/11/2004 Xóm 5 Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031275 

083 Liên Trần Thị Nữ 27/05/1993 Thôn Nho Lâm, X. Bình Minh, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036193005870 

084 Liễu Nguyễn Thị Nữ 27/03/2003 Thọ Lão 1, X. Hoàng Tây, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303005581 

085 Linh Đào Hoàng Phương Nữ 10/10/2004 Cụm 1, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075304000372 

086 Linh Đỗ Thị Thảo Nữ 18/09/2003 Thôn Diệc, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303008751 

087 Linh Phạm Trịnh Diệu Nữ 24/10/2003 Xóm 6, X. Trực Thái, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010251 

088 Linh Phan Nguyễn Hà Nữ 26/04/2005 Tdp Số 17, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023843 

089 Lộc Nguyễn Minh Nam 17/12/2004 Thôn Nội Lang Tây, X. Nam Hải, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002358 
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090 Lượng Kiều Trí Nam 26/07/1988 Tt Trường Sqlq1, X. Cổ Đông, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 
X B2 010162061377 29/07/2016 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 001088024098 

091 Ly Hà Thị Ngọc Lưu Nữ 21/07/1998 Khu Phúc Sơn, P. Vũ Ninh, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024198007790 

092 Ly Nguyễn Hồng Nữ 04/12/2004 Khu 10, X. Xuân Lũng, H. Lâm Thao, 

T. Phú Thọ 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304003604 

093 Ly Nông Thảo Nữ 06/05/2000 Nà Pàng, X. Cần Yên, H. Thông Nông, 

T. Cao Bằng 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 085910451 

094 Lý Nguyễn Thị Nữ 25/01/1978 Thôn 4, X. Phú Sơn, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001178020510 

095 Mai Nguyễn Quỳnh Nữ 01/05/2003 Lãng Ngoại, X. Gia Lập, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303004036 

096 Minh Đào Quang Nam 26/05/2005 Khối Cơ Quan- Tế Tiêu, TT. Đại Nghĩa, 

H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037266 

097 Minh Ly A Nam 16/12/1989 Bản Chua Lú, X. Pú Nhung, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011089005176 

098 Mùi Đoàn Thị Nữ 03/02/2003 Thôn Phú Lương, X. Hưng Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303013440 

099 Ngọc Vương Thị Nữ 07/01/2001 Xóm 2, X. Hải Phương, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301006303 

100 Nguyên Nguyễn Thảo Nữ 27/08/1998 Bản Tiên Hưng, X. Phỏng Lái, H. 

Thuận Châu, T. Sơn La 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014198004736 

101 Nguyệt Phạm Thị Nữ 03/05/1999 Thôn 9. Đồng Lư, Trung Thượng, X. 

Chân Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035199003148 

102 Nhật Đặng Văn Nam 06/10/1994 Thôn Liên Hiệp, X. Ngòi A, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 061015697 

103 Nhật Hoàng Long Nam 07/05/2002 Ba Hàng, X. Thủ Sỹ, H. Tiên Lữ, T. 

Hưng Yên 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202004531 

104 Nho Nguyễn Văn Nam 24/05/1993 Khu Xóm Chùa, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025093008320 

105 Nhung Đinh Thị Nữ 19/02/2002 Thôn Văn Hà 2, X. Gia Phương, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302000157 

7/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

106 Nhung Phạm Thị Hồng Nữ 21/08/1998 Khu 5, TT. Ba Chẽ, H. Ba Chẽ, T. 

Quảng Ninh 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022198002854 

107 Nhưng Chu Ngọc Nam 19/06/2000 Thôn Lê Xá, X. Vũ Xá, H. Kim Động, 

T. Hưng Yên 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033200002494 

108 Phong Nguyễn Tuấn Nam 21/05/2000 Phú Mỹ, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200047080 

109 Phong Vũ Tuấn Nam 13/01/2005 10 Ngách 477/28 Kim Mã, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006857 

110 Phương Nguyễn Anh Nam 15/09/2000 Tổ 4, Mai Trai, P. Trung Hưng, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X B2 010225097978 01/08/2022 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 001200016337 

111 Phương Nguyễn Thu Nữ 08/11/2002 Xóm Độc Lập, X. Thịnh Minh, TP. Hòa 

Bình, T. Hòa Bình 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302007315 

112 Phượng Tô Thị Nữ 29/07/1991 Tổ Dân Phố Số 2, TT. Phúc Thọ, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191045073 

113 Quân Đỗ Văn Nam 03/10/1996 Thôn Hoàng Trung, X. Hồng Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096034748 

114 Quân Phan Anh Nam 10/11/2003 Xóm 16, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008689 

115 Quyên Nguyễn Thị Ngọc Nữ 19/11/2001 31 Ngõ 317 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301001215 

116 Quỳnh Đỗ Thị Thúy Nữ 19/10/2002 Thôn Thượng Thụy, X. Đức Thượng, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302015652 

117 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 13/08/2004 Thôn 6, X. Sen Phương, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304041017 

118 Quỳnh Vũ Thúy Nữ 11/12/2004 Yên Lão, X. Hoàng Tây, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304007427 

119 Sơn Hoàng Công Nam 07/06/1997 Tdp Thái Hòa, P. Hòa Mạc, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035097000659 

120 Tâm Nguyễn Thị Nữ 18/03/1991 Đội 7, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038191018215 

121 Thái Phạm Hồng Nam 18/09/2002 Thôn Tứ Cường, X. Thụy Quỳnh, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202000083 
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122 Thắng Lương Văn Nam 19/05/2001 Thôn Mè, X. Yên Khương, H. Lang 

Chánh, T. Thanh Hóa 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201014479 

123 Thắng Nguyễn Đức Nam 24/11/2003 Tổ Dân Phố 2, P. Bình Minh, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203003833 

124 Thắng Phạm Văn Nam 15/11/2002 Thôn Yên Thượng, X. Thanh Tương, H. 

Na Hang, T. Tuyên Quang 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008202007200 

125 Thảo Nguyễn Hà Phương Nữ 28/10/2001 Tằng My, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301003591 

126 Thảo Trần Thị Thanh Nữ 01/03/2004 Thôn 7, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020808 

127 Thịnh Đỗ Văn Nam 30/12/1992 Thôn 2, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X B2 010128023072 31/08/2012 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 001092024243 

128 Thoa Ma Thị Nữ 18/08/2002 Thôn Thanh Bình, X. Thiện Long, H. 

Bình Gia, T. Lạng Sơn 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302007163 

129 Thương Lương Ngọc Nam 03/10/2002 Thôn Tân Hải, X. Đông Trà, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202008323 

130 Thủy Bùi Thị Lệ Nữ 06/11/2002 Thôn Trê, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019851 

131 Thủy Nguyễn Thanh Nữ 02/02/2004 Thôn Giang Triều, X. Đại Cường, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304034527 

132 Trang Lê Thu Nữ 09/11/1999 Tổ 8, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199000312 

133 Trang Nguyễn Thị Nữ 19/03/2001 Thôn Mỹ Xá, X. Châu Sơn, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301011518 

134 Trang Quách Thị Nữ 12/11/1999 Thôn 4, X. Phú Sơn, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037199001712 

135 Trang Vi Thị Kiều Nữ 20/12/1999 Thôn Phống, X. Bát Mọt, H. Thường 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199026148 

136 Trung Bùi Vĩnh Nam 11/10/2001 Tổ 4, P. Thái Bình, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201002860 
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137 Trung Phạm Đức Nam 02/08/2000 Xóm 17, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200004911 

138 Trường Lại Minh Nam 29/09/1991 Tây Đồng Hải, X. Đông Vinh, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034091002601 

139 Tuân Đỗ Văn Nam 30/11/2002 Thôn 6, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005653 

140 Tùng Ngô Văn Nam 08/12/2004 Thôn Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006546 

141 Tùng Nguyễn Thanh Nam 28/01/2005 Thôn Cẩm Trạch, X. Đại Tự, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205001261 

142 Tuyến Lương Thị Nữ 28/10/2004 Xóm Bó Phường, X. Mỹ Hưng, H. Phục 

Hòa, T. Cao Bằng 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004304000911 

143 Vân Cao Thị Hồng Nữ 22/05/2004 Thượng Trì, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015111 

144 Vân Trần Khánh Nữ 27/11/1992 Bản Tiên Hưng, X. Phỏng Lái, H. 

Thuận Châu, T. Sơn La 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014192011261 

145 Văn Nghiêm Văn Nam 28/06/2000 Tdp Số 2, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200026567 

146 Vi Vũ Thị Yến Nữ 08/11/2001 Xóm 2, Quần Liều, X. Nghĩa Sơn, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K38202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301001433 

147 Việt Nguyễn Quốc Nam 09/09/2003 Thần Quy, X. Minh Tân, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036827 

148 Vinh Lê Hữu Nam 07/01/1982 Mai Trai, X. Vạn Thắng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X B2 010199066961 04/12/2019 A1K37202

3 
A1 Sát hạch H 001082032439 

149 Xuân Nguyễn Phương Nữ 19/12/2003 Cụm 11, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303015002 

150 Yến Trần Thị Nữ 06/10/2003 Khu 09, X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K37202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303003454 
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